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năm sinh
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độ ngoại ngữ

Ngôn ngữ dịch

1 Trịnh Thị Hoa 05/11/1991 CCCC số 030191008257 do 
Cục CS QLHC về TTXH cấp 
ngày 25/4/2021

Thôn Bỉnh Dy, xã Đại Sơn, 
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải 
Dương

Bằng cử nhân, ngành tiếng 
Trung Quốc, trường Đại 
học ngoại ngữ - Đại học 
quốc gia Hà Nội, cấp ngày 
24/06/2013

Tiếng Trung

2 Phạm Thanh Ngân 24/10/1990 CCCC số 038190014129 do 
Cục CS QLHC về TTXH cấp 
ngày 17/6/2021

Thôn Hợp Thành, xã Thành 
Hưng, huyện Thạch Thành, 
tỉnh Thanh Hóa

Bằng cử nhân, ngành tiếng 
Đức, trường Đại học ngoại 
ngữ - Đại học quốc gia Hà 
Nội, cấp ngày 23/4/2013

Tiếng Đức

3 Tiêu Thị Lanh 08/8/1991 CCCC số 030191009198 do 
Cục CS QLHC về TTXH cấp 
ngày 25/4/2021

Thôn Phương La, xã Cẩm 
Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh 
Hải Dương

Bằng tốt nghiệp Đại học, 
ngành ngôn ngữ Pháp, 
trường Đại học Hà Nội, cấp 
ngày 18/06/2013

Tiếng Pháp

4 Vũ Thị Vân Anh 07/9/1988 CCCC số 027188000068 do 
Cục CS QLHC về TTXH cấp 
ngày 22/11/2021

10 Tòa CT1b (V2) KNỞXH 
Phú Lãm, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội

Bằng tốt nghiệp Đại học, 
ngành tiếng Hàn Quốc, 
trường Đại học Hà Nội, cấp 
ngày 18/06/2010

Tiếng Hàn Quốc

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TƯ PHÁP

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         



5 Phạm Thị Thu Phương 08/02/1983 CCCC số 030183067245 do 
Cục CS QLHC về TTXH cấp 
ngày 17/01/2022

254 Yết Kiêu, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương

- Bằng tốt nghiệp Đại học, 
ngành tiếng Nhật, trường 
Đại học Hà Nội, cấp ngày 
17/01/2008
- Bằng cử nhân, ngành 
tiếng Anh, trường Đại học 
ngoại ngữ - Đại học quốc 
gia Hà Nội, cấp ngày 
04/4/2006

Tiếng Nhật, 
tiếng Anh

6 Nguyễn Xuân Minh 15/3/1975 CCCC số 030075018511 do 
Cục CS QLHC về TTXH cấp 
ngày 09/8/2021

Thôn La Ngoại, xã Ngũ 
Hùng, huyện Thanh Miện, 
tỉnh Hải Dương

Bằng tốt nghiệp Đại học, 
ngành tiếng Anh-Sư phạm, 
trường Đại học ngoại ngữ - 
Đại học quốc gia Hà Nội, 
cấp ngày 10/01/2000

Tiếng Anh
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